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QUY ĐỊNH

Bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày 10/05/1999 của UBND Tỉnh)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: Quy định Bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Phước nhằm mục đích:


1. Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở Tỉnh Bình Phước và khu vực. Góp phần phòng chống ô nhiễm môi trường trong hoạt động công nghiệp, đô thị, ngăn ngừa sự cố môi trường.


2. Nâng cao chất lượng cuộc sống của của nhân dân.


3. Bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở Tỉnh Bình Phước.

ĐIỀU 2: Nhân dân, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn Tỉnh Bình Phước có nghĩa vụ tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng chống các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của Tỉnh Bình Phước.

CHƯƠNG II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU 3: Ủy ban Nhân dân(UBND) Tỉnh Bình Phước là cơ quan quản lý Nhà Nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản về bảo vệ môi trường của Tỉnh.

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật, quy định của Nhà Nước và của tỉnh về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Chỉ đạo và tổ chức việc bảo vệ môi trường, phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.

4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo thẩm quyền.

5. Cấp và thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền.

6. Phối hợp với các cơ quan Trung ương trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

7. Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm  pháp luật về bảo vệ môi trường trong phạm vi quyền hạn được giao.

8. Quan hệ quốc tế và hợp tác với các tỉnh bạn trong lĩnh vực môi trường.

ĐIỀU 4: Sở Khoa học –Công nghệ và Môi trường (KH-CN&MT) chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:


1. Phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trình UBND Tỉnh.


2. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch để bảo vệ môi trường, phòng chống và khác phục hậu quả ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường ở Tỉnh. định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường, báo cáo UBND Tỉnh và Bộ KH-CN&MT.


3. Xây dựng, tổ chức việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường do UBND Tỉnh hoặc Bộ KH-CN&MT giao.


4. Là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tỉnh và có trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo phân cấp hay được Bộ KH-CN&MT ủy quyền.


5. Tham mưu, trình UBND Tỉnh trong việc cấp và thu hồi các loại giấy phép về môi trường theo phân cấp hay ủy quyền. 


6. Phối hợp các ngành, tổ chức, đoàn thể thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức và pháp luật về bảo vệ môi trường.


7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết các khiếu nại về bảo vệ môi trường do UBND Tỉnh và Bộ KH-CN&MT giao. Xử phạt hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND Tỉnh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.


8. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu lệ phí về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

9. Hợp tác quốc tế và các tỉnh bạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Bộ KH-CN&MT và UBND Tỉnh giao.

ĐIẾU 5: Giám đốc Sở, ngành trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm:


1. Phối hợp cùng Sở KH-CN&MT xây dựng văn bản, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trình UBND Tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm về bảo vệ môi trường trong phạm vi ngành. Phối hợp với Sở KH-CN&MT trong công tác kiểm tra, thanh tra các vấn đề liên quan về bảo vệ môi trường.


2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.


3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch cụ thể về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực do Sở, ngành quản lý. định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND Tỉnh về các vấn đề môi trường của Sở, ngành.


4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết các khiếu tố liên quan đến môi trường của đơn vị do Sở, ngành quản lý.

ĐIẾU 6: Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND Thị xã, các huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


1. Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Trung ương và tỉnh trong phạm vi địa phương.


2. Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể về bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả sự cố môi trường ở địa phương.


3. Chỉ đạo các phòng, đơn vị  chức năng của Thị xã, huyện tổ chức triển khai việc thoát nước, xử lý nước thải, vận chuyển, thu gom, xử lý rác, phát triển cây xanh, vệ sinh môi trường trên địa bàn.


4. Thành lập bộ phận chuyên trách công tác quản lý môi trường cấp huyện theo sự hướng dẫn của Chính phủ.


5. Tham gia cùng Sở, ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực môi trường ở địa phương.


6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường định kỳ hàng 06 tháng hoặc đột xuất báo cáo kịp thời về diễn biến môi trường tại địa phương với UBND Tỉnh và Sở KH-CN&MT.


7. Xử phạt hành chánh theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.


8. Nhanh chóng thông báo tất cả các sự cố về môi trường xảy ra trên địa bàn cho UBND Tỉnh và Sở KH-CN&MT biết để kịp thờI xử lý.

ĐIỀU 7: Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường UBND xã, phường, Thị trấn có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường, phòng chống, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường môi trường, sự cố môi trường ở địa phương.

3. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ quan, tổ chức cá nhân ở địa phương.

4. Nhanh  chóng thông báo tất cả các sự cố về môi trường trên địa bàn cho UBND Thị xã, Huyện hay Sở KH-CN&MT biết để kịp thờI xử lý.

ĐIỀU 8: Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ sau: Có quyền:

1. Khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Kiến nghị việc xây dựng các biện pháp để bảo vệ môi trường ở địa phương.

3. Phản ánh trung thực, kịp thời cho các cơ quan chức năng các đối tượng gây ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Có quyền được bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự và các nghị định của Chính Phủ do các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.

Có nghĩa vụ:

1. Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hỗ trợ cho các cơ quan Nhà nước trong việc phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường. Có nghĩa vụ chấp hành quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận những vấn đề về môi trường.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật tất cả các hành vi gây thiệt hại đến môi trường do mình gây ra.

 ĐIỀU 9: Các khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân phải được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và kết luận bằng văn bản trả lời cho người khiếu nại, tố cáo.

ĐIỀU 10: Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc bảo vệ môi trường được thực hiện đúng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường  và các văn bản của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

CHƯƠNG III

BẢO VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐIỀU 11: Nghiêm cấm việc đốt, phá và khai thác rừng trái phép. Thực hiện bảo vệ môi trường tồn nghiêm ngặt diện tích rừng và sinh vật hoang dã vùng khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập, rừng di tích núi Bà Rá và các rừng đầu nguồn ở các huyện trong lưu vực Sông Bé, sông Đồng Nai, Sông Sài Gòn; bảo vệ các loài thực vật quý hiếm đượpc quy định trong Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ.

ĐIỀU 12: Nghiêm cấm việc săn bắt , vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm được quy định ở Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ và danh mục các giống, loài động vật khác do các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản công bố bổ sung theo thời gian.

ĐIỀU 13: Nghiêm cấm việc sử dụng điện, hóa chất, vật liệu nổ và các hình thức khai thác có tính hủy diệt trong việc khai thác, đánh bắt thủy sản trong các hồ chứa, sông, suối, ruộng, ao, đầm.

ĐIỀU 14: Mọi hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản, nước mặt, nước ngầm của các đơn vị và cá nhân trên địa bàn Tỉnh Bình Phước phải thực hiện đúng theo các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, các nghị định liên quan của Chính phủ, các quy định của Tỉnh về khai thác khoáng sản và phải được phép của các cơ quan Nhà nước quan quản lý Nhà nước tài nguyên khoáng sản sản và môi trường trường. Nghiêm cấm việc thăm dò và khai thác dẫn tới suy giảm hoặc gây ô nhiễm các nguồn tài nguyên khoáng sản, nước ngầm. Chất lượng nước mặt và nước ngầm được quy định ở Bảng 9 và 10. Quy định vùng bảo vệ chất lượng các nguồn nước theo Bảng 13.

ĐIỀU 15: Việc sản xuất, kinh doanh, tồn trữ và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các đơn vị trên địa bàn Tỉnh Bình Phước phải tuân theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. tuyệt đối không được kinh doanh và sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật trong danh mục cấm sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam được quy định trong bảng 12 và các loại hóa chất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung định kỳ vào danh mục cấm sử dụng. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất giới hạn tối đa được quy định trong Bảng 14.

ĐIỀU 16: Việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu các loại động vật hoang dã, các chủng vi sinh vật, các loại giống cây trồng, giống vật nuôi phải được phép của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU 17: Mọi tổ chức và cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng, vận chuyển, tàng trữ các chất dễ cháy, nổ, hóa chất bảo vệ thực vật, chế phẩm vi sinh, chất phóng xạ và các chất độc khác có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường phải đăng ký tại Sở KH-CN&MT  và được sự đồng ý của cơ quan này.

ĐIỀU 18: Nghiêm cấm mọi hành vi đưa chất thải ở dạng rắn, lỏng, khí, các hóa chất độc hại, chất cháy, chất nổ, chất phóng xạ, vi trùng, mầm bệnh, vượt tiêu chuẩn cho phép vào môi trường. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý các chất thải sinh hoạt, các chất thải công nghiệp, chất thải độc hại, chất nổ phải được thực hiện tạI đúng nơi và theo đúng biện pháp do Sở KH-CN&MT hướng dẫn.

ĐIỀU 19: Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hóa dịch vụ có điều kiện phải tuân thủ Nghị quyết 02-CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ ban hành và phải đăng ký tại cơ quan chức năng Nhà nước theo phân cấp và được cơ quan này đồng ý.

ĐIỀU 20: Các chất thải từ các bệnh viện phải được xử lý đạt các tiêu chuẩn về xả thải theo quy định. Tuyệt đối không được đưa chất thải bệnh viện, chất thải độc hại và chất phóng xạ vào nơi xử lý rác sinh hoạt. Các chất thải này khi thải phải có sự kiểm soát của cơ quan quản lý môi trường. Các cơ sở y tế, bệnh viện phải thực hiện việc xử lý chất thải theo Công văn 4527-ĐTR ngày 08/06/1996 của Bộ Y tế hướng dẫn xử lý chất thải.

ĐIỀU 21: Việc chôn cất, hỏa táng, bốc mộ và di chuyển hài cốt người chết phải được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế.

ĐIỀU 22: Các chủ phương tiện giao thông thủy, kho chứa xăng dầu không được để rơi vãi xăng dầu vào nguồn nước và phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả khi có sự cố về môi trường xảy ra.

ĐIỀU 23: Tổ chức, cá nhân là dịch vụ hoặc kinh doanh thu gom, xử lý chất thải được Sở KH-CN&MT thẩm định.

ĐIỀU 24: Sở KH-CN&MT có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phòng chống sự cố môi trường trong phạm vi Tỉnh, trình UBND Tỉnh phê duyệt, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật và đào tạo cán bộ để sẵn sàng giải quyết các sự cố môi trường.

CHƯƠNG V

TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU 25: Chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn Tỉnh Bình Phước được căn cứ theo Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam. Tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hành chánh, y tế và các khu vực dân cư trên địa bàn Tỉnh phải áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng chống và xử lý ô nhiễm thích hợp để bảo vệ thực vật đảm các tiêu chuẩn trên. Các tiêu chuẩn cụ thể ở phần phụ lục.

ĐIỀU 26: Trong trường hợp các tiêu chuẩn môi trường cần áp dụng chưa được quy định trong tiêu chuẩn môi trường Việt Nam thì các đơn vị sản xuất, kinh daonh có thể xin áp dụng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của các nươ81c tiên tiến khi được phép bằng văn bản của Bộ KH-CN&MT.

CHƯƠNG VI

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  - TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU 27: Tất cả các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, du lịch thủy sản, khai thác khoáng sản, bệnh viện, các quy hoạch tổng thể phát triển các vùng, khu công nghiệp và các loại hình dự án khác đều phải thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường để được các cấp thẩm quyền phê duyệt theo tinh thần Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ KH-CN&MT.

ĐIỀU 28: Việc hướng dẫn lập và thẩm định các Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án đầu tư được thực hiện theo Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT do Bộ KH-CN&MT ban hành ngày 29/04/1998.

ĐIỀU 29: Tất cả các đơn vị, sản xuất, kinh doanh đã hoạt động nhưng chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trường phải hoàn chỉnh các thủ tục trên trong thời gian quy định theo yêu cầu của Sở KH-CN&MT để được xem xét, thẩm định và cấp các giấy phép tương ứng.

ĐIỀU 30: Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường phải do các đơn vị chức năng chuyên môn về nghiên cứu, bảo vệ môi trường có đủ điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và có kinh nghiệm thực hiện.

ĐIỀU 31: Chủ dự án phải thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan thẩm định về môi trường ghi rõ trong quyết định phê chuẩn định báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Phiếu xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.

ĐIỀU 32: Trong giai đoạn kết thúc xây dựng của các dự án, Sở KH-CN&MT phải kết hợp cùng Sở Xây dựng kiểm tra các công trình xử lý chất thải đạt yêu cầu mới cho phép đi vào hoạt động. Trong thời gian vận hành thử các hệ thống xử lý chất thải do Sở KH-CN&MT quy định bằng văn bản dựa trên công nghệ xử lý cụ thể.

ĐIỀU 33: Khi các đơn vị sản xuất, kinh doanh đưa các công trình xử lý chất thải vào hoạt động thì phải thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm và phải đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. Trên cơ sở đó Sở KH-CN&MT sẽ  cấp Giấy  xác nhận kiểm soát ô nhiễm và bước tiếp theo sẽ cấp Giấy phép môi trường.

ĐIỀU 34: Trong thời gian hoạt động với Giấy  xác nhận kiểm soát ô nhiễm hay Giấy phép môi trường, nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, các đơn vị sản xuất, kinh doanh sẽ bị thu hồI giáy phép và phải chịu xử lý theo các quy định hiện hành.

CHƯƠNG VII

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

ĐIỀU 35: Các đơn vị thuộc các Bộ, ngành Tỉnh được giao nhiệm vụ quy hoạch các khu công nghiệp trong Tỉnh Bình Phước phải thực hiện quy hoạch dựa vào đặc điểm môi trường cụ thể của Tỉnh và toàn lưu vực Sông Bé, Sông Đồng Nai-Sài Gòn. Trong quy hoạch từng khu công nghiệp phải đưa ra các phương án bảo vệ môi trường, đảm bảo các hệ thống thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn, quản lý chất thải độc hại, đảm bảo diện tích cây xanh, khoảng cách an toàn và các công trình phòng chống ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. Các quy hoạch được thực hiện sau khi được Bộ KH-CN&MT  hay Sở KH-CN&MT xét duyệt về đánh giá tác động môi trường.

 ĐIỀU 36: Các nhà máy, cơ sở sản xuất phải xây dựng, lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn lao động, cung cấp đủ cho công nhân phương tiện bảo hộ lao động, đảm bảo chất lượng môi trường lao động theo đúng quy định của cơ quan chức năng.

ĐIỀU 37: Các nhà máy, xí nghiệp trong quá trình hoạt động:

1. Đảm bảo chất lượng không khí trong khu vực sản xuất và môi trường xung quanh như quy định trong Bảng 1,2.

2. Đảm bảo mức ồn trong khu vực sản xuất như quy định trong Bảng 6.

3. Không được xả khí thải có nồng độ các tác nhân ô nhiễm không khí vượt quá các tiêu chuẩn cho phép được quy định ở Bảng 3,4.

4. Không được tạo độ rung quá các tiêu chuẩn quy định ở Bảng 8.

5. Không được xả nước thải có nồng độ, mức độ của các tác nhân vượt quá các tiêu chuẩn cho phép được quy định ở Bảng 11.

6. Không đưa các chất thải rắn công nghiệp vào nơi tập trung rác sinh hoạt.

7. Không xả nước thải sinh hoạt chưa được xử lý ra môi trường bên ngoài.

8. Phải thường xuyên thu dọn vệ sinh trong khu vực của mình và vận chuyển rác ra khu vực đúng kỳ hạn, bảo đảm vệ sinh môi trường  trong khu vực hoạt động.

ĐIỀU 38: Việc xử lý chất thải công nghiệp và các chất thải nguy hại của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước các khu công nghiệp phải được Sở KH-CN&MT xem xét quy trình công nghệ xử lý do đơn vị đề xuất.

ĐIỀU 39: Khi cơ sở sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng nhiều đến môi trường trường nếu dự kiến mở rộng sản xuất, thay đổi nguyên liệu và sản phẩm phải thông báo cho Sở KH-CN&MT biết và phải có ý kiến đồng ý của cơ quan này.

ĐIỀU 40: Việc chuyển giao công nghệ, thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu vào Tỉnh Bình Phước để thực hiện các dự án đầu tư phải đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng phù hợp với yêu cầu sản xuất, yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn lao động, phù hợp vớI Thông tư số 1940/1997/TT-KHCNMT ngày 15/11/1997 và Quyết định số 2019/1997/QĐ-KCM ngày 01/12/1997 của Bộ KH-CN&MT.

Ưu tiên cho các đơn vị đầu tư công nghệ mới, công nghệ sạch vào khu công nghiệp.

Nghiêm cấm việc chuyển giao công nghệ, thiết bị máy móc, vật tư vào Tỉnh Bình Phước có khả năng ảnh hưởng xấu đến môi trường và an toàn lao động.

CHƯƠNG VIII

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG CÁC ĐÔ THỊ

ĐIỀU 41: Các đơn vị được giao nhiệm vụ quy hoạch phát triển các đô thị mới phải thực hiện quy hoạch gắn kết với bảo vệ môi trường. Các quy hoạch được thực hiện sau khi được Bộ KH-CN&MT  hay Sở KH-CN&MT xét duyệt về đánh giá tác động môi trường và các phương án bảo vệ môi trường, xử lý chất thải.

ĐIỀU 42: Các cơ quan chức năng không được phép xây dựng mới các cơ sở sản xuất, dịch vụ có khả năng gây ô nhiễm môi trong khu vực dân cư và có kế hoạch di chuyển dần các cơ sở sản xuất, chuồng trại chăn nuôi gây ô nhiễm hiện hữu ra khỏi khu dân cư.

ĐIỀU 43: UBND Thị xã, Thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầu tư các hệ thống vệ sinh môi trường, cấp nước sinh hoạt, quản lý và xử lý rác, nước thải, nghĩa trang nhân dân, phát triển hệ thống cây xanh trong khu vực đô thị.

ĐIỀU 44: Các công trình xây dựng, các khu dân cư, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhà văn hóa, khu thể thao, khu giải trí, công viên… phải có công trình vệ sinh, cấp thoát nước, thu gom chất thải, thông thoáng khí, hệ thống phòng cháy được Sở KH-CN&MT kết hợp với các Sở Xây dựng, Công an, Y tế chấp thuận.

ĐIỀU 45: Các đơn vị cá nhân, hộ gia đình sống trong Thị xã, Thị trấn:

1. Không sản xuất, dịch vụ gây ồn ào, rung, hôi, bụi, nóng và các hình thức ô nhiễm môi trường nhiễm khác ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh;

2. Không gây ồn, rung vượt tiêu chuẩn trong Bảng 6,8;

3. Không đổ rác sinh hoạt, các chất phế thải, xác động vật ra vỉa hè đường phố, cống rãnh, kênh rạch, sông hồ khu vực công cộng;

4. Không nuôi gia súc; gia cầm quy hoạch mô công nghiệp trong khu vực nội thị;

5. Không chăn dắt, nuôi súc vật nơi công cộng;

6. Khômg tiêu, tiểu, khạc nhổ nơi công cộng, trên hè phố;

7. Thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. thường xuyên quét dọn, thu gom chất thải và đổ vào nơi quy định.

ĐIỀU 46: Các công ty vệ sinh công cộng của Thị xã, Thị trấn chịu trách nhiệm triển khai đầy đủ hệ thống thu gom rác, xử lý rác cho Thị xã, Thị trấn và các đơn vị sản xuất. bảo đảm xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn quy định.

ĐIỀU 47: Các công ty cấp, thoát nước, công viên cây xanh của Thị xã, Thị trấn chịu trách nhiệm kết hợp vớI các đơn vị chức năng triển khai hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước mưa, xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt và phát triển cây xanh ở Thị xã, Thị trấn. độ che phủ cây xanh ở Thị xã, Thị trấn  cần đạt tối thiểu 15%.

ĐIỀU 48: Ban quản lý các chợ phảI chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống vệ sinh, thu gom chất thải, nước thải, do hoạt động chợ. nếu các chợ chưa có hệ thống thu gom chất thải của các công ty vệ sinh thì phải có bô chứa chất thải bảo đảm không gây ô nhiễm cho khu vực dân cư, không làm ô nhiễm nguồn nước. các bô chứa rác bảo đảm không thấm, không chảy tràn nước rò rỉ và phải có nắp đậy và định kỳ được xứ lý. 

ĐIỀU 49: các phương tiện giao thông khi hoạt động trong khu vực, Thị xã, Thị trấn và khu vực dân cư:

1. Không chở quá trọng tải quy định.

2. Không được xả dầu nhớt hay để rơi vãi trên đường hoặc vào cống rãnh.

3. Không xả khói thải vượt tiêu chuẩn quy định ở Bảng 5.

4. Không gây ồn, rung quá tiêu chuẩn quy định ở Bảng 7,8.

5. Các phương tiện vận chuyển đất, cát, vôi, gạch… khi hoạt động trong khu vực Thị xã, Thị trấn và khu dân cư phải che phủ kín.

6. Các phương tiện giao thộng có động cơ khi qua các bệnh viện, khu điều dưỡng, trường học và khu dân cư vào giờ nghỉ trưa và sau 22 giờ không được sử dụng còi hơi.

CHƯƠNG IX

CHẾ ĐỘ THANH TRA VÀ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU 50: Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn Tỉnh phải chấp hành chế độ thanh tra theo quy định của Nghị định 61/1998/NĐ-CP ban hành ngày 15/08/1998 quy định về chế độ thanh tra và kiểm tra. để đảm bảo cho cơ sở sản xuất, kinh doanh được thuận lợi, việc thanh tra phảI tiến hành đồng bộ, phối hợp nhiều ngành và chính quyền địa phương. Thanh tra chuyên ngành  thực hiện theo quy định.

ĐIỀU 51: Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nhiễm, suy thoái môi trường, gây tác hại cho tài nguyên thiên nhiên mà bị phát hiện hoặc bị khiếu nại đều phải chịu sự thanh tra, kiểm tra bất thường về môi trường của Sở KH-CN&MT. 

ĐIỀU 52: Thanh tra viên môi trường khi tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của pháp luật về bảo vệ môi trường, có quyền:

1. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra.

2. Tiến hành các biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường.

3. Quyết định tạm đình chỉ trong trường hợp khẩn cấp các hoạt động có nguy cơ gây sự cố nghiêm trọng về môi trường và phải  chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời báo cáo ngay với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định xử lý kịp thời.

4. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm.

ĐIỀU 53: Đơn vị hoặc cá nhân đã chủ trì lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho đơn vị bị thanh tra không được tham gia với tư cách là thành viên hoặc tham gia đo đạc các thông số môi trường.

ĐIỀU 54: Kết quả thanh tra được gởi cho đơn vị bị thanh tra, cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương để có cơ sở theo dõi, nắm tình hình môi trường khu vực.

ĐIỀU 55: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có những hoạt động vi phạm quy định về bảo vệ môi trường phải nghiêm chỉnh thực hiện những yêu cầu của thanh tra môi trường ghi trong thông báo kết quả thanh tra và phải thanh toán kinh phí theo các quy định hiện hành.

ĐIỀU 56: Khi cơ sở sản xuất, kinh doanh bắt đầu hoạt động, người phụ trách đơn vị phải có văn bản thông báo cho Sở KH-CN&MT để xem xét và kiểm tra về môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoạt động.

ĐIỀU 57: Thanh tra của Sở KH-CN&MT có trách nhiệm xem xét các đơn khiếu nại, đối chiếu với các kết quả thanh tra định kỳ hoặc kiểm tra bổ sung tại cơ sở hoạt động của các đối tượng bị khiếu nại chậm nhất là 10 ngày kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.  

CHƯƠNG X

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU 58: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ môi trường của Tỉnh Bình Phước trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt bị xử phạt hành chánh theo Nghị định 26/CP ngày 26/04/1996 của Chính phủ và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

ĐIỀU 59: Thời hạn ấn định cho đơn vị vi phạm quy định bảo vệ môi trường để thực hiện các yêu cầu trong văn bản thanh tra tối đa là 06 tháng. Khi chưa thể thực hiện được các yêu cầu như thời gian đã ấn định, người phụ trách phải có văn bản trình bày rõ lý do, thời hạn xin kéo dài và phải được cơ quan quản lý môi trường chấp nhận mới được coi là lý do chính đáng.


Trong lần kiểm tra thứ hai, nếu đơn vị vẫn không thực hiện đầy đủ những yêu cầu của thanh tra mà không có lý do chính đáng sẽ bị lập biên bản đề nghị UBND Tỉnh ra quyết định tạm ngừng những hoạt động vi phạm quy định bảo vệ môi trường cho đến khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu được Sở KH-CN&MT xác nhận.

ĐIỀU 60: Tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở cho công tác thanh tra, kiểm tra môi trường, Thanh tra viên môi trường xử lý theo quyền hạn hoặc lập biên bản trình UBND Tỉnh ra quyết định xử lý theo luật định.

ĐIỀU 61: Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, tùy theo tính chất mức độ của vi phạm sẽ xử phạt hành chánh bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

ĐIỀU 62: Tổ chức cá, nhân có thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được Sở KH-CN&MT khen thưởng hoặc được Sở đề nghị UBND Tỉnh, Bộ KH-CN&MT khen thưởng.

CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 63: Quy định này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định của UBND Tỉnh trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.                                        

ĐIỀU 64: Giám đốc Sở KH-CN&MT có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Bản quy định này, Giám đốc Sở, ban, ngành trực thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhân dân sống, làm việc trên địa bàn Tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN TẤN HƯNG
PHỤ LỤC I

Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

DANH MỤC CÁC BẢNG TIÊU CHUẨN

Bảng 1: Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh – TCVN 5937 - 1995 

Bảng 2: Nồng độ cho phép tối đa đối với các chất ô nhiễm độc hại trong khí xung quanh – TCVN 5938 - 1995 

Bảng 3: Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ – TCVN 5939 - 1995 

Bảng 4: Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ – TCVN 5940 - 1995
Bảng 5: Tiêu chuẩn khí thải cho các phương tiện vận tải

Bảng 6: Tiêu chuẩn tiếng ồn tại các khu vực
Bảng 7: Tiêu chuẩn tiếng ồn cho các phương tiện vận tải
Bảng 8: Mức rung cho phép

Bảng 9: Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt – TCVN 5942 - 1995 

Bảng 10: Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm – TCVN 5944 - 1995

Bảng 11: Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp – TCVN 5945 - 1995 

Bảng 12: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam

Bảng 13: Các vùng bảo vệ chất lượng nước ở Bình Phước

Bảng 14: Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất giới hạn tối đa cho phép

PHỤ LỤC II

Giải thích các thuật ngữ được nêu trong Quy định này
PHỤ LỤC I

Ghi chú cho các bảng tiêu chuẩn:

Căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định 229-QĐ/TĐC ngày 23/05/1995 và Quyết định số 2920-QĐ/MTg ngày 21/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường.

Bảng 1

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

TCVN 5937 – 1995


1. Phạm vi áp dụng:

1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản (bao gồm bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, O3 và chì) trong không khí xung quanh.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.


2. Giá trị giới hạn:

  
Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh (Đơn vị tính mg/l)

	
	Thông số
	Trung bình 1h
	Trung bình 8h
	Trung bình 24h

	1
	CO
	40
	10
	5

	2
	NO2
	0,4
	-
	0,1

	3
	SO2
	0,5
	-
	0,3

	4
	Pb
	-
	-
	0,005

	5
	O3
	0,2
	0,1
	0,06

	6
	Bụi lơ lửng
	0,3
	-
	0,2



Ghi chú: Phương pháp lấy mẫu, phân tích và tính toán theo trong TCVN tương ứng

Bảng 2

NỒNG ĐỘ CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

TCVN 5938 – 1995


1. Phạm vi áp dụng:

1.1. Tiêu chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh bao gồm các chất vô cơ, hữu cơ… sinh ra do các hoạt động kinh tế của con người.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí xung quanh.


1.3. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với không khí trong phạm vi các cơ sở sản xuất công nghiệp.


2. Giá trị giới hạn:


Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh 

	
	Tên chất
	Công thức

hóa học
	Trung bình

ngày đêm
	1 lần tối đa

	1
	Acrylonitril
	CH2=CHCN
	0,2
	-

	2
	Amoniac
	NH3
	0,2
	0,2

	3
	Anilin
	C6H5NH2
	0,03
	0,05

	4
	Anhydrit vanadic
	V2O5
	0,002
	0,05

	5
	Asen (hợp chất vô cơ tính theo As)
	As
	0,003
	-

	6
	Asen hydrua (Asin)
	AsH3
	0,002
	-

	7
	Axit axetic
	CH3COOH
	0,002
	0,2

	8
	Axit clohydric
	HCl
	0,06
	-

	9
	Axit nitric
	HNO
	0,15
	0,4

	10
	Axit sunfuric
	H2SO4
	0,1
	0,3

	11
	Benzen
	C6H6
	0,1
	1,5

	12
	BụI chứa SiO2
· dianas 85 – 90% SiO2

· gạch chịu lửa 50% SiO2
· xi măng 10% SiO2
· dolomit 8% SiO2
	
	0,05

0,1

0,1

0,05
	0,15

0,3

0,3

0,3

	13
	Bụi chứa amiăng
	
	Không
	Không

	14
	Cadmi (khói gồm axit và kim loại)theo Cd
	
	0,001
	0,003

	15
	Cacbon disunfua
	CS2
	0,005
	0,03

	16
	Cacbon tetraclorua
	CCl4
	2
	4

	17
	Cloroform
	CHCl3
	0,02
	-

	18
	Chì tetraetyl
	Pb(C2H5)4
	Không
	0,005

	19
	Clo
	Cl2
	0,03
	0,1

	20
	Benzidin
	NH2C6H4C6H4NH2
	Không
	Không

	21
	Crom kim loại và hợp chất
	Cr
	0,0015
	0,0015

	22
	1,2 – Dicloetan
	C2H4Cl2
	1
	3

	23
	DDT
	C8H11Cl4
	0,5
	-

	24
	Hydroflorua
	HF
	0,005
	0,02

	25
	Fomaldehyt
	HCHO
	0,012
	0,012

	26
	Hydrosunfua
	H2S
	0,008
	0,008

	27
	Hydrocyanua
	HCN
	0,01
	0,01

	28
	Mangan và hợp chất (tính theo MnO2)
	Mn/MnO2
	0,01
	-

	29
	Niken (kim loại và hợp chất)
	Ni
	0,001
	-

	30
	Naphta
	
	4
	-

	31
	Phenol
	C6H5OH
	0,01
	0,01

	32
	Styren
	C6H5CH=CH2
	0,003
	0,003

	33
	Toluen
	C6H5CH3
	0,6
	0,6

	34
	Tricloetylen
	ClCH=CCl2
	1
	4

	35
	Thủy ngân (kim loại và hợp chất)
	Hg
	0,0003
	-

	36
	Vinylclorua
	ClCH=CH2
	-
	13

	37
	Xăng
	
	1,5
	5,0

	38
	Tetracloetylen 
	C2Cl4
	0,1
	-



Ghi chú: Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.


Bảng 3

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CHẤT VÔ CƠ

TCVN 5939 - 1995

1. Phạm vi áp dụng: 


1.1.Tiêu chuẩn này quy định nồng độ tối đa của các chất vô cơ và bụi trong khí thải công nghiệp (tính bằng mg/m3) khí thải vào không khí xung quanh.


Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí và khí có chứa bụi do quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác tạo ra.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ vô cơ và bụi trong thành phần khí thải công nghiệp trước khi thải vào không khí xung quanh.


2. Giá trị giới hạn: 


2.1. Danh mục và giá trị giới hạn nồng độ của các chất vô cơ và bụi trong khí thải công nghiệp khi xả vào khí quyển phải phù hợp quy định trong bảng 3.


2.2. Giá trị giới hạn ở cột A áp dụng cho các cơ sở đang hoạt động. Giá trị giới hạn: ở cột B áp dụng cho tất cả các cơ sỏơ kể từ ngày cơ quan quản lý môi trường quy định.


2.3. Đối với khí thải của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đặc thù, khí thải vào khí quyển phải theo quy định ở các tiêu chuẩn riêng.

Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp (mg/m3)

	
	Thông số
	Giá trị giới hạn

	
	
	A
	B

	1
	Bụi khói:

· Nấu kim loại

· Bê tông nhựa

· Xi măng

· Các nguồn khác
	400

500

400

600
	200

200

100

400

	2
	Bụi: 

· Chứa silic

· Chứa amiăng
	100

không
	50

không

	3
	Atimon
	40
	25

	4
	Asen
	30
	10


	5
	Cadmi
	20
	1

	6
	Chì
	30
	10

	7
	Đồng
	150
	20

	8
	Kẽm
	150
	30

	9
	Clo
	250
	20

	10
	HCl
	500
	200

	11
	Flo, axit HF (các nguồn)
	100
	10

	12
	H2S
	6
	2

	13
	CO
	1.500
	500

	14
	SO2
	1.500
	500

	15
	NOX (các nguồn)
	2.500
	1.000

	16
	NOX (cơ sở sản xuất axit)
	4.000
	1.000

	17
	H2SO4
	300
	35

	18
	HNO3
	2.000
	70

	19
	Amoniac
	300
	100



Ghi chú: Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định giá trị nồng độ các thành phần vô cơ và bụi cụ thể khí thải công nghiệp được quy định trong các TCVN tương ứng.


- Các thông số khác khi cần thiết thì áp dụng Quy định 505 BYT/QĐ của Bộ Y tế.

Bảng 4

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CHẤT HỮU CƠ

TCVN 5940 - 1995


1.Phạm vi áp dụng: 


1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị tốI đa nồng độ các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp (tính bằng mg/m3 khí thải) khi thải vào không khí xung quanh.

Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí do quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác tạo ra.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ các chất hữu cơ trong thành phần khí thải công nghiệp trước khi thải vào không khí xung quanh.


2. Giá trị giới hạn: 


2.1. Tên, công thức hóa học và giá trị giới hạn nồng độ các chất hữu cơ trong khi thải công nghiệp khi xả vào khí quyển phải phù họp với quy định trong bảng 4.


2.2. Đối với khí thải của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đặc thù, khi thải vào khí quyển phải theo quy định ở các tiêu chuẩn riêng.

Giới hạn tối đa cho phép các chất hữu cơ vào không khí (mg/m3)

	
	Tên
	Công thức hóa học
	Giới hạn tối đa

	1
	Axeton 
	CH3COCH
	2.400

	2
	Axetylen tetrabromua
	CHBr2CHBr2
	14

	3
	Axetaldehyd
	CH3CHO
	270

	4
	Acrolein
	CH2=CHCHO
	1,2

	5
	Amylaxelat
	CH3COOC5H11
	525

	6
	Anilin
	C6H5NH2
	19

	7
	Anhydryt axetic
	(CH3CO)2O
	360

	8
	Benzidin
	NH2C6H4C6H4NH2
	Không

	9
	Benzen
	C6H6
	80

	10
	Benzyl clorua
	C6H5CH2Cl
	5

	11
	Butadien
	C4H6
	2.200

	12
	Butan
	C4H10
	2.350

	13
	Butyl axetat
	CH3COOC4H8
	950

	14
	n-Butanol
	C4H9OH
	300

	15
	Butylamin
	CH3(CH2)2CH2NH2
	15

	16
	Creson (o-,m-,p-)
	CH3C6H4OH
	22

	17
	Clorbenzen 
	C6H5Cl
	350

	18
	Clorofom
	CHCl3
	240

	19
	Clopren
	CH2=CClCH= CH2
	90

	20
	Clopicrin
	CCl3NO2
	0,7

	21
	Cyclohexan
	C6H12
	1.300

	22
	Cyclohexanol
	C6H11OH
	410

	23
	Cyclohexanon
	C6H10O
	400

	24
	Cyclohexen
	C6H10
	1.350

	25
	Dietylamin
	(C2H5)2NH
	75

	26
	Diflodibrommetan
	CF2Br2
	860

	27
	o-Diclobenzen
	C6H4Cl2
	300

	28
	1,1-Dicloetan
	CHCl2CH3
	400

	29
	1,2-Dicloetylen
	ClCH=CHCl
	790

	30
	1,2- Diclodiflometan
	CCl2F2
	4.950

	31
	Dioxan
	C4H8O2
	360

	32
	Dimetylanilin
	C6H5N(CH3)2
	25

	33
	Dicloetyl ete
	(ClCH2 CH2)2O
	90

	34
	Dimetylfomamit
	(CH3)2NOCH
	60

	35
	Dimetylsunfat
	(CH3)2SO4
	0,5

	36
	Dimetylhydrazin
	(NH3)NNH2
	1

	37
	Dinitrobenzen(o-, m-, p-)
	C6H4(NO2)2
	1

	38
	Etylaxetat
	CH3COOC2H5
	1400

	39
	Etylamin
	CH3CH2NH2
	45

	40
	Etylbenzen
	CH3CH2C6H5
	870

	41
	Etylbromua
	C2H5Br
	890

	42
	Etylendiamin
	NH2CH2 CH2NH2
	30

	43
	Etylendibromua
	CHBr-CHBr
	190

	44
	Etanol
	C2H5OH
	1.900

	45
	Etylacrilat
	CH2=CHCOOC2H5
	100

	46
	Etylen clohidrin
	CH2ClCH2OH
	16

	47
	Etylen oxyt
	CH2OCH2
	20

	48
	Etyl ete
	C2H5OC2H5
	1.200

	49
	Etyl clorua
	CH3CH2Cl
	2.600

	50
	Etylsilicat
	(C2H5)4SiO4
	850

	51
	Etanolamin
	NH2CH2CH2OH
	45

	52
	Fufural
	C4H3OCHO
	20

	53
	Fomaldehyt
	HCHO
	6

	54
	Fufuryl
	C4H3OCH2OH
	120

	55
	Flotriclometan
	CCl3F
	5.600

	56
	n-Heptan
	C7H16
	2.000

	57
	n-Hexan
	C6H14
	450

	58
	Isopropylamin
	(CH3)2CHNH2
	12

	59
	Isobutanol
	(CH3)2CHCH2OH
	360

	60
	Metylaxetat 
	CH3COOCH3
	610

	61
	Metylacrylat
	CH2=CHCOOCH3
	35

	62
	Metanol
	CH3OH
	260

	63
	Metylaxetylen
	CH3C=CH
	1.650

	64
	Metylbromua
	CH3Br
	80

	65
	Metylcyclohecxan
	CH3C6H11
	2.000

	66
	Metylcyclohecxanol
	CH3C6H10OH
	470

	67
	Metylcyclohecxanon
	CH3C6H9O
	460

	68
	Metylclorua
	CH3Cl
	210

	69
	Metylen clorua
	CH2Cl2
	1.750

	70
	Metyl clorofom
	CH3CCl
	2.700

	71
	Monometylanilin 
	C6H5NHCH3
	9

	72
	Metanolamin
	HOCH2NH2
	31

	73
	Naphtalen
	C10H8
	150

	74
	Nitrobenzen
	C6H5NO2
	5

	75
	Nitroetan 
	CH3CH2NO2
	310

	76
	Nitroglycerin
	C3H5(NO2)3
	5

	77
	Nitrometan
	CH3NO2
	250

	78
	2-Nitropropan
	CH3CH(NO2)CH3
	1.800

	79
	Nitrotoluen
	NO2C6H4CH3
	30

	80
	Octan
	C8H18
	2.850

	81
	Pentan
	C8H12
	2.950

	82
	Petanon
	CH3CO(CH2)2CH3
	700

	83
	Phenol
	C6H5OH
	19

	84
	Phenylhydrazin
	C6H5NHNH2
	22

	85
	Tetracloetylen
	CCl2=CCl2
	670

	86
	Propanol
	CH3CH2CH2OH
	980

	87
	Propylaxetat
	CH3-COO-C3H7
	840

	88
	Propylendiclorua
	CH3-CHCl-CH2Cl
	350

	89
	Propylenoxyt
	C3H6O
	240

	90
	Propylen ete
	C3H5OC3H5
	2.100

	91
	Pyrindin
	C5H5N
	30

	92
	Pyren
	C16H10
	15

	93
	Quinon
	C6H4O2
	0,4

	94
	Styren
	C6H5CH=CH2
	420

	95
	Tetrahydrofural
	C4H8O
	590

	96
	1,1,2,2-Tetracloetan
	Cl2HCCHCl2
	35

	97
	Tetraclometan
	CCl4
	65

	98
	Toluen
	C6H5CH3
	750

	99
	Tetranitrometan
	C(NO2)4
	8

	100
	Toluidin
	CH3C6H4NH2
	22

	101
	Toluen-2,4-diisocyanat
	CH3C6H3(NCO)2
	0,7

	102
	Trietylamin
	(C2H5)3N
	100

	103
	1,1,2-Tricloetan
	CHCl2CH2Cl
	1.080

	104
	Tricloetylen
	ClCH=CCl2
	110

	105
	Triflo brommetan
	CBrF3
	6.100

	106
	Xylen (o-,m-,p-)
	C6H4(CH3)2
	870

	107
	Xylidin
	(CH3)2C6H3NH2
	50

	108
	Vinylclorua
	CH2=CHCl
	150

	109
	Vinyltoluen 
	CH2=CHC6H4CH3
	480



Ghi chú: Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định giá trị nồng độ các chất hữu cơ cụ thể trong khí thải công nghiệp được quy định trong các TCVN tương ứng.

Bảng 5

TIÊU CHUẨN PHÁT THẢI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ


1. Phạm vi áp dụng: 


1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị tối đa các thành phần ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận tải đường bộ đang lưu hành.


1.2. Tiêu chuẩn này dùng làm cơ sở để kiểm soát khí thải của động cơ phương tiện vận tải đường bộ.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn: 


TCVN 5418 – 1991 ô tô chạy bằng động cơ diezen - Độ khói của khí xả - Mức độ và phương pháp đo.


TCVN 6204 – 1996 phương pháp đo khí xả trong quá trình kiểm tra hoặc bảo dưỡng.


3. Giá trị giới hạn: 


3.1. Giá trị giới hạn tối đa các thành phần ô nhiễm trong khí thải của động cơ của phương tiện vận tải đang lưu hành được quy định trong bảng 5.


3.2.Giá trị giới hạn tối đa các thành phần ô nhiễm trong khí thải của động cơ của phương tiện vận tải đường bộ mới sản xuất hoặc nhập khẩu được quy định trong tiêu chuẩn riêng.


4. Phương pháp thử:


Phương pháp xác định giá trị các thành phần ô nhiễm trong khí thải của động cơ của phương tiện vận tải đường bộ áp dụng theo TCVN 5418 - 1991 và TCVN 6204 – 1996.

Tiêu chuẩn phát thải đối với phương tiện vận tải đường bộ
	
	CO(1)
	HC(1)
	Khói đen(2)

	Động cơ
	Sản xuất đến 1990
	Sản xuất sau 1990
	Sản xuất đến 1990
	Sản xuất sau 1990
	Sản xuất đến 1990
	Sản xuất sau 1990

	Xăng 
	6% thể tích khí thải 
	4,5% thể tích khí thải
	1.500 ppm thể tích khí thải
	1.200 ppm thể tích khí thải
	
	

	Diezen
	-
	-
	-
	-
	75% HSU
	66% HSU


((1) xác định theo TCVN 6201 – 1996, (2) xác định theo TCVN 5418 - 1991)

Ghi chú: Tát cả các loạI xe mô tô, xe hai bánh gắn máy phải tuân theo quy định về mức xả khói như sau:

· Hydrocacbon nhỏ hơn 5,0 g/km

· Cacbon monoxit nhỏ hơn 12,0 g/km

Bảng 6

TIÊU CHUẨN TIẾNG ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TẠI CÁC KHU VỰC (dBA)
	Loại khu vực
	Từ 06h – 18h
	Từ 18h – 22h
	Từ 22h – 06h

	Loại I
	55
	50
	45

	Loại II
	65
	60
	50

	Loại III
	70
	65
	55

	Loại IV
	75
	70
	60

	Loại V
	80
	75
	65


Ghi chú: 

· Loại I: Những khu vực cần có sự yên tĩnh cao như bệnh viện, viện điều dưỡng, nhà trẻ, lớp học, thư viện, viện nghiên cứu, khu bảo tồn thiên nhiên….

· Loại II: Khu vực khách sạn, cơ quan hành chính, khu du lịch, khu dân cư ven và trong Thị xã, Thị trấn.

   -   Loại III: Khu vực dân cư, khu thương mại, khu vực tiếp cận trong bán kính 15 m cách trục lộ giao thông chính, chợ, bến xe, bến tàu và trong khuôn viên các khu công nghiệp (bên ngoài phạm vi các nhà máy, khu sản xuất nằm xen kẽ khu dân cư).

   -     Loại IV: Khu vực quy hoạch sản xuất tiểu thủ công nghịêp và công nghiệp nhẹ.

· Loại V: Khu công nghiệp nặng.

Ghi chú: Trong trường hợp mức ồn tại khu vực khi đối tượng khảo sát không hoạt động (ồn nền) lớn hơn các giá trị nêu trong bảng trên thì đối tượng khảo sát hoạt động không làm mức ồn chung tăng lên 5 dBA so với ồn nền.

Bảng 7

TIÊU CHUẨN TIẾNG ỒN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
	Loại phương tiện
	Mức ồn tối đa cho phép (dBA)

	
	Xe mới
	Xe cũ

	Các loại xe 2 bánh có xy lanh dưới 125cc
	79
	92

	Các loại mô tô có xy lanh trên 125cc và các loại xe 3 bánh có động cơ
	83
	92

	Các loại xe du lịch dưới 12 chỗ ngồi
	83
	92

	Xe chở hàng loại nhẹ
	84
	92

	Xe tải và xe buýt có xy lanh dưới 1.000cc
	87
	92

	Xe tải và xe buýt có xy lanh trên 1.000cc
	89
	92


Bảng 8

MỨC RUNG CHO PHÉP

	Loại đối tượng
	Gia tốc hiệu đính cho phép (m/s2)
	Gia tốc rung tuyến tính cho phép (m/s2)

	
	Rung đứng
	Rung ngang
	

	Loại I
	0,540
	0,380
	-

	Loại II
	0,270
	0,190
	-

	Loại III
	0,081
	0,057
	0,066

	Loại IV
	0,054
	0,038
	0,045


Ghi chú: 

+ Loại I: Rung tác động lên chỗ ngồi của người lái xe các loại phải dịch chuyển trên các địa hình tự nhiên.

+ Loại II: Rung tác động lên chỗ ngồi các loại xe khác loại 1.

+Loại III: Rung tại các phân xưởng sản xuất công nghiệp, rung tại các khu vực tiếp cận trong vòng 15 m với các trục lộ giao thông chính.

+ Loại IV: Rung tại các khu vực khác loại III.

MỨC RUNG Ở TỪNG OCTA

	Dãy Octa (Z)
	Gia rốc cho phép (m/s2)
	Vận tốc cho phép (m/s)

	
	Rung đứng
	Rung ngang
	Rung đứng
	Rung ngang

	1(0.7-1.4)

2(1.4-2.8)

4(2.8-5.6)

8(5.6-11.2)

16(11.2-22.4)

31.5(22.4-45)

63(45-90)
	1.10

0.79

0.57

0.60

1.14

2.26

4.49
	0.39

0.42

0.80

1.62

3.20

6.38

12.76
	20x10-2
7,1x10-2
2,5x10-2
1,3x10-2
1,1x10-2
1,1x10-2
1,1x10-2
	6,3x10-2
3,6x10-2
3,2x10-2
3,2x10-2
3,2x10-2
3,2x10-2
3,2x10-2


Bảng 9

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

TCVN 5942 - 1995


1. Phạm vi áp dụng: 


1.1. Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước mặt.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của một nguồn nước mặt.


2. Giá trị giới hạn: 


2.1. Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giớI hạn cho phép trong nước mặt nêu trong bảng.


2.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.

Giá trị giới hạn cho phép của thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt

	SỐ TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	
	
	
	A
	B

	1
	PH
	-
	6 – 8,5
	5,5 - 9

	2
	BOD5(200)
	mg/l
	< 4
	< 25

	3
	COD
	mg/l
	< 10
	< 35

	4
	Oxy hòa tan
	mg/l
	>= 6
	>= 2

	5
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	20
	80

	6
	Asen
	mg/l
	0,05
	0,1

	7
	Bari
	mg/l
	1
	4

	8
	Cadimi
	mg/l
	0,01
	0,02

	9
	Chì
	mg/l
	0,05
	0,1

	10
	Crom (VI)
	mg/l
	0,05
	0,05

	11
	Crom (III)
	mg/l
	0,1
	1

	12
	Đồng
	mg/l
	0,1
	1

	13
	Kẽm
	mg/l
	1
	2

	14
	Mangan
	mg/l
	0,1
	0,8

	15
	Niken
	mg/l
	0,1
	1

	16
	Sắt 
	mg/l
	1
	2

	17
	Thủy ngân
	mg/l
	0,001
	0,002

	18
	Thiếc
	mg/l
	1
	2

	19
	Amoniac (tính theo N)
	mg/l
	0,05
	1

	20
	Florua
	mg/l
	1
	1,5

	21
	Nitrat (tính theo N)
	mg/l
	10
	1,5

	22
	Nitrit (tính theo N)
	mg/l
	0,01
	0,05

	23
	Xianua
	mg/l
	0,01
	0,05

	24
	Phenola (tổng số)
	mg/l
	0,001
	0,02

	25
	Dầu, mỡ
	mg/l
	Không
	0,3

	26
	Chất tẩy rữa
	mg/l
	0,5
	0,5

	27
	Coliform
	MNP/100ml
	5.000
	1.000

	28
	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật (trừ DDT)
	mg/l
	0,15
	0,15

	29
	DDt
	mg/l
	0,01
	0,01

	30
	Tổng hoạt động độ phóng xạ (
	Bq/l
	0,1
	0,1

	31
	Tổng hoạt động độ phóng xạ (
	Bq/l
	1,0
	1,0


Ghi chú:

· Phương pháp phân tích được quy định trong TCVN hiện hành.

· Nguồn loại A áp dụng đối với nước mặt có thể dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt (nhưng phải qua quá trình xử lý theo quy định)

· Nguồn loại A áp dụng đối với nước mặt dùng cho các mục đích khác. Tuy nhiên nếu không bị nhiễm mặn quá quy định ở cột a thì nguồn nước này vẫn có thể sử dụng để cấp nước sinh hoạt nhưng yêu cầu công nghệ xử lý cao hơn để đạt tiêu chuẩn nước uống do Bộ Y tế quy định.

· Nước dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có quy định riêng.

· Nguồn loại C áp dụng cho nước mặn có giá trị thông số vượt quá giá trị cực đại của nguồn loại A và B, chỉ có thể sử dụng cho giao thông thủy.

Bảng 10

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM

TCVN 5944 - 1995

1. Phạm vi áp dụng: 


1.1. Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước ngầm.


1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng của một nguồn nước ngầm, để giám sát tình trạng ô nhiễm nước ngầm trong khu vực xác định.


2. Giá trị giới hạn: 


2.1. Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép củaa chúng trong nước ngầm được nêu trong bảng.


2.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.


Giá trị giới hạn cho phép các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước ngầm

	
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	1
	pH
	-
	6,5 – 8,5

	2
	Màu
	Pt-Co
	5 – 50

	3
	Độ cứng (tính theoCaCO3)
	mg/l
	300 -500

	4
	Chất rắn tổng số
	mg/l
	750-1.500

	5
	Ase
	mg/l
	0.05

	6
	Cadimin
	mg/l
	0.01

	7
	Clorua
	mg/l
	200-600

	8
	Chì 
	mg/l
	0.05

	9
	Crom (VI)
	mg/l
	0.05

	10
	Xianua
	mg/l
	0.01

	11
	Đồng
	mg/l
	1.0

	12
	Florua
	mg/l
	1.0

	13
	Kẽm
	mg/l
	5.0

	14
	Mangan
	mg/l
	0.1-0.5

	15
	Nitrat
	mg/l
	45

	16
	Phenola
	mg/l
	0.001

	17
	Sắt
	mg/l
	1-5

	18
	Sunfat
	mg/l
	200-400

	19
	Thủy ngân
	mg/l
	0.001

	20
	Selen
	mg/l
	0.01

	21
	Fecal coli
	MPN/100ml
	Không

	22
	Coliform
	MPN/100ml
	3


Bảng 11

NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA CÁC TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP ĐƯA VÀO LOẠI NGUỒN NƯỚC

Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải (TCVN 5945 - 1995 )

1. Phạm vi áp dụng 

1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các thành phần tronn nước thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ…(gọi chung là nước thải công nghiệp).

1.2. Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp trước khi đổ vào các vực nước.

2. Giá trị giới hạn 

2.1. Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần của nước thải công nghiệp khi đổ vào các vực nước phải phù hợp vớI các quy định trong bảng.

2.2. Đối với nước thải của một số ngành công nghiệp đặc thù, giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các thành phần được quy định trong các tiêu chuẩn riêng.

2.3. Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần bằng hoặc nhỏ hơn giá trị quy định trong cột A có thể đổ vào các vực nước được dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt.

2.4. Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần nhỏ hơn hoặc bằng giá trị quy định trong cột B chỉ được đổ vào các vực nước dùng cho mục đích giao thông thủy, tưới tiêu, bơi lội, nuôi thủy sản, trồng trọt…

2.5. Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần lớn hơn giá trị quy định trong cột B nhưng không vượt quá quy định trong cột C chỉ được phép đổ vào các nơi quy định.

2.6. Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần lớn hơn giá trị quy định trong cột C thì không được phép thải ra môi trường.

2.7. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong TCVN tương ứng.

Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm

	T.T
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	
	
	
	A
	B
	C

	01
	Nhiệt độ
	0C 
	40
	40
	45

	02
	pH
	mg/l
	6-9
	5,5 – 9
	5 –9

	03
	BOD5 (200)
	mg/l
	20
	50
	100

	04
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	50
	100
	400

	05
	COD
	mg/l
	50
	100
	200

	06
	Asen
	mg/l
	0,05
	0,1
	0,5

	07
	Cadimi
	mg/l
	0,01
	0,02
	0,5

	08
	Chì
	mg/l
	0,1
	0,5
	1

	09
	Clo dư
	mg/l
	1
	2
	2

	10
	Crom (IV)
	mg/l
	0,05
	0,1
	0,5

	11
	Crom (III)
	mg/l
	0,2
	1
	2

	12
	dầu mỡ khoáng
	mg/l
	KTHĐ 
	1
	5

	13
	Dầu động thực vật
	mg/l
	
	10
	30

	14
	Đồng
	mg/l
	0,2
	1
	5

	15
	Kẽm
	mg/l
	1
	2
	5

	16
	Mangan
	mg/l
	0.2
	1
	5

	17
	Niken
	mg/l
	0.2
	1
	2

	18
	Photpho hữu cơ
	mg/l
	0.2
	0,5
	1

	19
	Photpho tổng số
	mg/l
	4
	6
	8

	20
	Sắt
	mg/l
	1
	5
	10

	21
	Tetraccloetylen
	mg/l
	0,02
	0,1
	0,1

	22
	Thiếc
	mg/l
	0,2
	1
	5

	23
	Thủy ngân
	mg/l
	0.005
	0,005
	0,01

	24
	Tổng Nitơ
	mg/l
	60
	60
	60

	25
	Tricloetylen
	mg/l
	0,3
	0,3
	0,3

	26
	Amoniac (theo N)
	mg/l
	1
	1
	10

	27
	Florua
	mg/l
	2
	2
	5

	28
	Phenola
	mg/l
	0,05
	0,05
	1

	29
	Sulfua
	mg/l
	0.5
	0,5
	1

	30
	Xianua
	mg/l
	0,1
	0,1
	0,2

	31
	Tổng hoạt động độ phóng xạ (
	Bq/l
	0,1
	0,1
	-

	32
	Tổng hoạt động độ phóng xạ (
	Bq/l
	1,0
	1,0
	-

	33
	Colifrom
	MPN/100ml
	5.000
	10.000
	-


Ghi chú: KHPĐ – không phát hiện được.

Bảng 12

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THẬT VẬT CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 681 NN-BVTV/QĐ ngày 22/05/19966 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiệp và Phát triển Nông thôn)

	
	Tên hoạt chất và tên thương mại



	
	Thuốc trừ sâu

	1
	Aldrin (Aldrex,Aldrite…)

	2
	BHC (Lindane, Gamma–BHC, Gamma-HCH, Gammatox 15 EC, 20 EC, Lindafor…)

	3
	Cadimium compound (Cd)

	4
	Chlordane (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor…)

	5
	DDT (Neocid, Pentachlorin, Chlorophenothane…)

	6
	Dialdrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox…)

	7
	Eldrin (Hexadrin…)

	8
	Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox…)

	9
	Izobenzen

	10
	Izodrin 

	11
	Lead compound (Pd)

	12
	Parathion Ethyl (Alkexon, Orthophos, Thiopphos…)

	13
	Polychlorocamphene (Toxaphene, Camphechlor…)

	14
	Strobane (Polychlorinate of camphene)

	
	Thuốc trừ bệnh

	1
	Arsenic compound (As) except Neo – Asozin, Dinasin

	2
	Tan (tan 75WP, Merpan 75 WP…)

	3
	Tafol (Difolatal 80 WP, Folcid 80 WP…)

	4
	Hexachlorobanjene (Anticaric, HCB0

	5
	Mercury compound (Hg)

	6
	Selenium copound (Se)

	
	Thuốc trừ chuột

	1
	Talium copound (TI)

	
	Thuốc trừ cỏ

	1
	2.4.5 T (Brochtox, Decamine, Veon…)


Bảng 13

CÁC VÙNG BẢO VỆ NƯỚC Ở BÌNH PHƯỚC
	Vùng bảo vệ chất lượng nước
	Chất lượng cần đạt

	Các sông, hồ phục vụ cấp nước, giảI trí và bảo vệ tự nhiên bao gồm:

· Sông Bé: toàn bộ lưu vực, bao gồm các phụ lưu.

· Sông Đồng Nai và các phụ lưu (đoạn chảy ngang Bình Phước).

· Sông sài sòn và các phụ lưu (đoạn chảy ngang Bình Phước).

· Hồ Thác Mơ, các hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

· Các hồ, suối đầu nguồn.
	A

	Các sông, suối, hồ phục vụ du lịch, thủy sản và thủy lợi.
	B


Bảng 14

DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP

TCVN 5941 - 1995

Chất lượng đất - Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất (Soil quality – Maximum allowble limits of pesticideresidues in the soil).

1. Phạm vi áp dụng: 

1.1. Tiêu chuẩn này quy định mức tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất.

1.2. Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát và đánh giá mức độ ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật của đất.

2. Giá trị giới hạn: 

Danh mục và giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất quy định trong bảng sau:

Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất giới hạn tối đa cho phép

	
	Hóa chất
	Công thức hóa học
	Tác dụng
	Mức độ cho phép (mg/kg đất)

	1
	Atrazin
	C8H14ClN5
	Trừ cỏ
	0,2

	2
	2,4-D
	C8H6Cl2O3
	Trừ cỏ
	0,2

	3
	Dalapon
	C3H4Cl2O2
	Trừ cỏ
	0,2

	4
	MPCA
	C9H9ClO3
	Trừ cỏ
	0,2

	5
	Sofit
	C17H26ClNO2
	Trừ cỏ
	0,5

	6
	Fenoxaprop-ethyl (WhipS)
	C16H12ClNO5
	Trừ cỏ
	0,5

	7
	Simazine
	C7H12ClN5
	Trừ cỏ
	0,2

	8
	Cypemethrin
	C22H19ClN2O3
	Trừ cỏ
	0,5

	9
	Satum (Benthiocarb)
	C12H16ClNOS 
	Trừ cỏ
	0,5

	10
	Dual (Metolaclor)
	C15H22ClNO3
	Trừ cỏ
	0,5

	11
	Fuji-One
	C12H18O4S2
	Diệt nấm
	0,1

	12
	Fenvalerat
	C25H22ClNO3
	Trừ sâu
	0,1

	13
	Lindan
	C6H6Cl6
	Trừ sâu
	0,1

	14
	Monitor (Methamidophos)
	C2H8NO2PS
	Trừ sâu
	0,1

	15
	Monocrotophos
	C7H14NO5P
	Trừ sâu
	0,1

	16
	Dimethoate
	C5H12NO3PS2
	Trừ sâu
	0,1

	17
	Methyl Parathion
	C8H10NO5PS
	Trừ sâu
	0,1

	18
	Trclofon (Clorophos)
	C4H8Cl3O4P
	Trừ sâu 
	0,1

	19
	Pandan
	C7H16N3O2S2
	Trừ sâu
	0,1

	20
	Diazinon
	C12H21N2O3PS
	Trừ sâu
	0,1

	21
	Fenobucarb (Bassa)
	C12H17NO2
	Trừ sâu
	0,1

	22
	DDT
	
	Trừ sâu
	0,1


PHỤ LỤC 2

Trong Quy định này các thuật ngữ được quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 18/01/1994.

1. Thành phần môi trường: là các yếu tố tạo thành môi trường:

Không khí, nước đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác.

2. Chất thải: là chất được loại ra trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc các hoạt động khác. chất thải có thể ở dạng rắn, khí lỏng hoặc các dạng khác.

3. Chất gây ô nhiễm: là những nhân tố làm cho môi trường trở thành độc hại.

4. Ô nhiễm: là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường.

5. Suy thoái môi trường: là sự làm thay đổi chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng cho đời sống của con người và thiên nhiên.

6. Sự cố môi trường: là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. sự cố môi trường có thể xảy ra do:

a) Bão, lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, sụp lở đất, núi lửa phun, mưa axit, mưa đá, biến động không khí và thiên tai khác;

b) Hỏa hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật gây nguy hại về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh công trình kinh tế,  khoa học, kỹ thuật, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng;

c) Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò khai thác và vận chuyển khoáng sản, dầu khí, sập hầm lò, phụt dầu, tràn dầu, vỡ đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cố tại cơ sở lọc hóa dầu và các cơ sở công nghiệp khác;

d) Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà may điện nguyên tử, nhà máy sản xuất, tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ.

7. Tiêu chuẩn môi trường: là những chuẩn mức, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường.

8. Công nghệ sạch: là quy trình công nghệ hoặc giải pháp kỹ thuật không gây ô nhiễm môi trường, thải hoặc phát ra ở mức thấp nhất chất gây ra ô nhiễm môi trường.

9. Hệ sinh thái: là hệthống các quần thể sinh vật sống chung và phát triển trong một môi trường nhất định, quan hệ tương tác với nhau và với môi trường đó.

10. Đa dạng sinh học: là sự phong phú về nguồn gen, về giống loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

11. Đánh giá tác động môi trường: là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo, ảnh hưởng đếm môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường.

